
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYỂN ĐIỆN
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

TRUNG TÂM KỸ THUẬT

Số: 05 /NQ-HĐQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYÉT

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiêt bị chuyên dùng

và dùng chung của Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM KỸ THUẬT

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cú Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiêt bị;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-BKHCN ngày 11/7/2025 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý
Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyển điện;

Căn cứ Quyết định sổ 2220/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2025 của Bộ trưởng Bộ

Khoa học và Công nghệ về sửa đổi Quyết định sổ 1701/QĐ-BKHCN ngày 11/7/2025

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của

Hội đồng quản lý Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tân số vô tuyển điện;

Theo đề nghị của Giám độc Trung tâm Kỹ thuật.

Điều 1. Phạm vi áp dụng

QUYÉT NGHỊ:

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và dùng

chung của Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số vô tuyến điện (Chi tiết tại Phụ lục

kèm theo).

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và dùng chung

quy định tại Nghị quyết này được sử dụng làm một trong các căn cứ để lập kể hoạch
và dự toán; giao, mua sắm, thuê, quản lý, sử dụng, xử lý máy móc, thiết bị.

2. Số lượng thiết bị chuyên dùng và dùng chung quy định tại Nghị quyết này là

mức tối đa; Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật quyết định đầu tư, mua sẵm căn cứ chức

năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí

được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp
luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

SAO Y; CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN; TRUNG TÂM KỸ THUẬT;
24/06/2026; 10:36:35; +07:00



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQL ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản lý Trung tâm

Kỹ thuật về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiêt bị chuyên dùng của

Trung tâm Kỹ thuật hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quy t này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và cá nhân, đơn vị có liên quan

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Trung tâm Truyền thông KH&CN (để
đăng cổng điện tử Bộ KH&CN);
- Lưu: VT, KH.
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STT Danh mục
Yêu cầu về tính năng, cầu hình kỹ

thuật cơ bản
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(Kèm theo Nghị quyết số: 05 /NQ-HĐQL ngày 23/6/2026 của Hội đồng quản lý Trung tâm Kỹ  thuật)
SỐ VÕ TU

Diên giải

(8)

Số
Đơn vị

tính

Mức

lượng giá tôi

Đơn vị

quản lý sử
tối đa đa¹ dụng

(4) (5) (6) (7)

A DANH MỤC MÁY MÓC, THIÉT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Phục vụ công tác thử nghiệm theo chức

năng nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật và

theo Quyết định của Bộ chuyên ngành

I |THỬ NGHIỆM PHÁT XẠ VÔ TUYỄN ĐIỆN
- Đo thiết bị đầu cuối 2G/3G/4G theo

1 Hệ thống đo công nghệ 2G, 3G, 4G, bao gồm:
Hê

thông
04 P. ĐLTN

QCVN 117;

- Trang bị cho P. ĐLTN tại Hà Nội (02)
và HCM (02).

1.1 Máy đo vô tuyển băng rộng

Hỗ trợ kết nối đầu cuối công nghệ
2G/3G/4G; Có khả năng mô phỏng trạm
gốc thông tin di động tạo tín hiệu báo hiệu

kết nối (tín hiệu signalling)

Bộ 04

1.2 Máy phát tín hiệu CW
Tần số hoạt động dải tân lên đến 12,75
GHz

Bộ 04

1.3 Máy phát tín hiệu vector
Hô trợ phát tín hiệu mô phỏng của công
nghệ 2G/3G/4G

Máy 04

1.4 Máy phân tích tín hiệu
Tần số hoạt động tối thiếu 9 kHz đến
12,75 GHz

Máy 04

Phù hợp cho việc đặt, bố trí các thành
1.5 Tủ để thiết bị Bộ 04

phân hệ thông

1 Giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
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Số Mức

STT Danh mục

(1) (2)

Yêu cầu về tính năng, cầu hình kỹ
thuật cơ bản

(3)

Đơn vị
tính lượng

tối đa
giá tôi
đa¹

Đơn vị

quản lý sử

dụng

Diễn giải

(4) (5) (6) (7) (8)

1.6 Chuyển mạch vô tuyển

Tối thiểu hỗ trợ kết nối cổng 4 in x 4

out; dải tần tối thiểu từ 9 kHz đến 12,75
GHz; Phù hợp cho việc điêu hướng
luồng tín hiệu trong hệ thông

Bộ 04

1.7 Máy tính điều khiển Phù hợp cho việc điều khiển, cấu hình
hệ thông

Bộ 04

Tối thiểu phù hợp các băng tân
1.8 Bộ lọc các băng tần Bộ 04

2G/3G/4G

Phụ kiện (cáp RF, cáp mạng,

1.9

Switch LAN, connector,
các adapter chuyển đôi,

cộng/bộ chia công suât,

bộ
Phù hợp để kết nổi các thành phần của

bộ Bộ 04
khệ thống
bộ

ghép đo, suy hao...)

Kích thước tối thiểu 60 lít; Hỗ trợ tối
1.10 Tủ môi trường

1.11 Thiết bị đo kiểm VoLTE

thiểu nhiệt độ -20 đến 55 độ

Chức năng thử nghiệm hoạt động của

công nghệ VoLTE, đáp ứng tôi
theo 3GPP 34.229-1

Bộ 04

thiểu Bộ 04

1.12 Nguồn lập trình AC
Loại nguồn lập trình, hiển thị số, hỗ trợ
điện áp lên đến 300 VAC

Bộ 04

1.13 Nguồn lập trình DC

Loại nguồn lập trình, hiến thị số, hỗ trợ

điện áp lên đến 80 VDC; Đầu cấp nguồn
có thể hỗ trợ nguồn AC từ 210 VAC tới
240 VAC

Bộ 04

1.14 Hộp che chắn nhiễu

Khả năng che chắn nhiễu tối thiểu là 50
dB đổi với tần số dưới 6 GHz; Kích

thước buồng làm việc tổi đa lên đến 80 lít;
Có hỗ trợ cổng kết nối RF

Bộ 04



Số Mức

STT Danh mục
Yêu cầu về tính năng, cầu hình kỹ

thuật cơ bản

Đơn vị
tính lượng

tối đa
giá tối
đa

Đơn vị

|quản lý sử

dụng

Diễn giải

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 Hệ thống đo thiết bị truy nhập mạng vô tuyến không dây
Hệ

thông
04 P.ĐLTN

Đo theo QCVN 54 và QCVN 65;

|- Trang bị cho P.ĐLTN tại Hà Nội (02)
và HCM (02)

2.1 Máy đo vô tuyển băng rộng

Tối thiểu hỗ trợ kết nối với các thiết bị

công nghệ WLAN theo các chuân
802.11 a/b/g/n/ac/ax

Máy 04

Tần số hoạt động dải tần lên đến 12,75
2.2 Máy phát tín hiệu CW Máy 04

GHz

2.3 Máy phát tín hiệu vector

Tối thiểu hỗ trợ phát tín hiệu mô phỏng
của công nghệ WLAN theo các chuân
802.11 a/b/g/n/ac/ax

Máy 04

2.4 Máy phân tích tín hiệu Tần số hoạt động lên đến 26 GHz Máy 04

2.5 Tủ để thiết bị
Phù hợp cho việc đặt, bố trí các thành

phần hệ thống
Bộ 04

2.6 Chuyển mạch vô tuyển

Tối thiểu hỗ trợ kết nối cống 4 in x 4
out; dải tần tối thiểu từ 9 kHz đến 12,75

GHz; Phù hợp cho việc điều hướng
Bộ 04

luồng tín hiệu trong hệ thống

2.7 Máy tính điều khiển Phù hợp cho việc điều khiển, cầu hình
hệ thống

Bộ 04

2.8 Bộ lọc các băng tần Tối thiểu phù hợp các băng tần WLAN Bộ 04

Phụ kiện (cáp RF, cáp mạng,

Switch LAN, connector, bộ
2.9

Phù hợp để kết nối các thành phần của
các adapter chuyền đôi, bộ

Dọ hệ thống
cộng/bộ chia công suất, bộbốl

Bộ 04

ghép đo, suy hao...)
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STT Danh mục
Yêu cầu về tính năng, câu hình kỹ

thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số

lượng
tối đa

Mức

giá tôi
da¹

Đơn vị

quản lý sử

dụng

Diễn giải

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.10 Tủ môi trường
Kích thước tổi thiểu 60 lít; Hỗ trợ tôi
thiểu nhiệt độ -20 đến 55 độ.

Bộ 04

2.11 Hộp che chắn nhiễu

Khả năng che chắn nhiễu tối thiểu là 50

dB đổi với tần số dưới 6 GHz; Kích

thước buồng làm việc lên đến 80 lít; Có
hỗ trợ cống kết nối RF

Bộ 04

3 Hệ thống đo công nghệ 5G
Hệ

thống
04 P.ĐLTN

|- Đo các thiết bị đầu cuối thông tin di động

5G theo QCVN 127 và QCVN 129;

- Trang bị cho P. ĐLTN tại Hà Nội (02)
và HCM (02)

|- Hỗ trợ kết nối đầu cuối công nghệ 5G SA
và 5G NSA

3.1 Máy đo vô tuyến băng rộng |- Có khả năng mô phỏng trạm gốc thông

tin di động tạo tín hiệu báo hiệu kết nối

Máy 04

(tín hiệu signalling)

3.2 Máy phát tín hiệu CW Tần số hoạt động lên đến 12,75 GHz Máy 04

3.3 Máy phát tín hiệu vector
Hỗ trợ phát tín hiệu mô phỏng của công
nghệ 4G, 5G

Máy 04

3.4 Máy phân tích tín hiệu Tần số hoạt động lên đến 26 GHz Máy 04

Phù hợp cho việc đặt, bô trí các thành
3.5 Tủ để thiết bị Bộ 04

phần hệ thống

3.6 Máy tính điều khiển
Phù hợp cho việc điều khiển, cấu hình

hệ thông
Bộ 04

3.7 Chuyển mạch vô tuyến
Tối thiều hỗ trợ kết nối cổng 4 in x 4

out, phù hợp cho việc điều hướng luông
tín hiệu trong hệ thống

Bộ 04

3.8 Bộ lọc các băng tần Tối thiểu phù hợp các băng tần cho 5G Bộ 04



Số Mức

STT Danh mục
Yêu cầu về tính năng, câu hình kỹ

thuật cơ bản

Đơn vị
Đơn vị

tính
lượng
tối đa

giá tôi |quản lý sử Diễn giải

đa¹ dụng

(1) (2) (3) (4) (5) (6 (7) (8)

3.9

Phụ kiện (cáp RF, cáp mạng,
Switch LAN, connector, bộ
các adapter chuyển đổi, bộ
cộng/bộ chia công suât, bộ
ghép đo, suy hao...)

Phù hợp để kết nối các thành phần của
hệ thông

Bộ 04

3.10 Tủ môi trường
Kích thước tối thiểu 60 lít; Hỗ trợ tôi

thiểu nhiệt độ -20 đến 55 độ
Bộ 04

3.11 Nguồn lập trình AC
Loại nguồn lập trình, hiến thị số, hỗ trợ

điện áp lên đến 300 VAС
Bộ 04

3.12 Nguồn lập trình DC

Loại nguồn lập trình, hiến thị số, hỗ trợ

điện áp lên đến 80 VDC. Đầu cấp nguồn

có thể hỗ trợ nguồn AC từ 210 VAC tới
240 VAC

Bộ 04

3.13 Hộp che chắn nhiễu

Khả năng che chăn nhiễu tổi thiểu là 50
dB đổi với tấn số dưới 6 GHz; Kích

thước buồng làm việc lên đến 80 lít; Có
hỗ trợ công kết nổi RF

Bộ 04

4 Hệ thống đo thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 6 GHz
Hệ

04
thông

|- Đo các thiết bị WIFI 6E/ WIFI 7;

|- Trang bị cho P. ĐLTN tại Hà Nội (02)|
và HCM (02)

4.1
Máy đo công nghệ truy
nhập vô tuyên

Mô phỏng kết nối với các thiết bị truy
nhập vô tuyển băng tần 6 GHz

Bộ 04

4.2 Máy phát tín hiệu CW Tần số hoạt động lên đến 20 GHz Máy 04

4.3 Máy phát tín hiệu vector
Hỗ trợ phát tín hiệu phù hợp với công

nghệ truy nhập vô tuyển
Máy 04

4.4 Máy phân tích tín hiệu Tần số hoạt động lên đến 26 GHz Máy 04



STT Danh mục
Yêu cầu về tính năng, cầu hình kỹ

thuật cơ bản

Đơn vị
tính

Số

lượng
tối đa

Mức

giá tôi
đa¹

Đơn vị

|quản lý sử
dụng

Diễn giải

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4.5 Thành phần đo công suất Tần số hoạt động lên đền 6,425 GHz Máy 04

4.6 Bộ chuyển mạch Tần số hoạt động lên đến 7,125 GHz Bộ 04

4.7 Tủ để thiết bị
Phù hợp cho việc đặt, bô trí các thành

phần hệ thồng
Tủ 04

4.8 Máy tính điều khiển
Phù hợp cho việc điều khiển, cấu hình
hệ thông

Máy 04

4.9

Phụ kiện (cáp RF, cáp mạng,

Switch LAN, connector, bộ
các adapter chuyển đồi, bộn
cộng/bộ chia công suật, bộ

Phù hợp để kết nối các thành phần của
hệ thống

Bộ 04

ghép đo, suy hao...)

4.10 Tủ môi trường
Kích thước tối thiểu 60 lít; Hỗ trợ tối

thiểu nhiệt độ -20 đến 55 độ.
Tủ 04

dB
4.11 Hộp che chăn nhiễu

Khả năng che chắn nhiễu tối thiểu là 50
đối với tần số dưới 6 GHz; Kích

thước buồng làm việc lên đến 80 lít; Có
Hộp 04

hỗ trợ cổng kết nổi RF

|- Phục vụ đo trạm gộc di động công nghệ

Hệ
5 Hệ thống đo trạm gốc di động 5G 02

thông

P.ĐLTN

(HCM)

5G;

|- Trang bị cho P. ĐLTN tại Hà Nội (01)
và HCM (01)

Máy phân tích tín hiệu trạm
5.1

gốc 5G
Dải tần hoạt động 9 kHZ - 54GHz; Chức

năng đo trạm gốc 5G|

02
Bộ

5.2 Bộ suy hao Bộ 02

5.3 Ang ten GPS Bộ 02

5.4 Ang ten Isotropic 30 MHz - 3 GHz Bộ 02

5.5 Ang ten Isotropic 0.7 GHz - 6 GHz Bộ 02




















































































